
KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 (Nhóm 12 – 18 tháng) 

Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 26/04/2025 

 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng 

Biết chào - khoanh 

tay; hoan hô - vỗ 

tay; tạm biệt - vẫy 

tay 

Bế búp bê, cho 

búp bê ăn, nghe 

điện thoại 

Rửa tay, lau mặt 

trước khi ăn, rửa 

tay sau khi chơi và 

sau khi đi vệ sinh 

Tên một số bộ 

phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, 

tai, tay, chân 

Hát theo và tập 

vận động đơn 

giản theo  nhạc 

(giậm chân, lắc 

lư, vỗ tay) 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Ngồi lăn (2,5m), 

tung bóng (70cm) 

ĐỀ TÀI: 

Tên và một vài 

đặc điểm nổi bật 

của con vật, quả 

quen thuộc 

ĐỀ TÀI: 

Gọi tên người 

thân (mẹ, bà), đồ 

vật, con vật, hành 

động gần gũi. 

ĐỀ TÀI: 

Hát theo và tập 

vận động đơn 

giản theo  nhạc 

(giậm chân, lắc 

lư, vỗ tay) 

ĐỀ TÀI: 

Lồng được 2-3 

hộp 

ĐỀ TÀI: 

Bắt chước được âm 

thanh ngôn ngữ 

khác nhau: ta ta, 

meo meo, bim bim 

Chơi tập 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh 

Tập sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

 

Lồng được 2-3 

hộp 

Sờ nắn, lắc, gõ đồ 

chơi và nghe âm 

thanh. 

Tập trườn, bò qua 

vật cản. 

Lồng được 2-3 hộp 

Giờ ăn Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc. 

Giờ ngủ Làm quen chế độ ngủ 2 giấc. 

Vệ sinh 
Rửa tay, lau mặt trước khi ăn, rửa tay sau khi chơi và sau khi đi vệ sinh.  

Sinh hoạt 

chiều 

Ngồi lăn (2,5m), 

tung bóng (70cm) 

Tên, đặc điểm nổi 

bật của đồ dùng, 

đồ chơi quen 

thuộc  

Tập trườn, bò qua 

vật cản 

 

Quan tâm đến các 

vật nuôi 

Tên một số bộ 

phận của cơ thể: 

mắt, mũi, miệng, 

tai, tay, chân 

Ngồi lăn (2,5m), 

tung bóng (70cm) 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 (Nhóm 19 – 24 tháng) 

Từ ngày 21/4/2024 đến ngày 26/4/2025 

 

Nội 

dung 

 

Thứ 2 

 

Thứ 3 

 

Thứ 4 

 

Thứ 5 

 

Thứ 6 

 

Thứ 7 

Đón Trẻ 

Trò 

chuyện 

sáng  

 Trẻ biết tránh 

một số hành động 

nguy hiểm, nguy 

cơ không an toàn 

(sờ vào ổ điện, 

leo trèo lên bàn, 

ghế..) khi được 

nhắc nhở. 

Tập trẻ một số 

hành vi: biết 

nói cảm ơn, xin 

lỗi 

 Tên và một vài 

đặc điểm nổi 

bật của con vật 

quen thuộc 

 Biết kích 

thước to  nhỏ 

theo yêu cầu 

hoặc gợi ý của 

người lớn. 

Trẻ hiểu được từ 

“không”: dừng 

hành động khi 

nghe “Không 

được lấy!”; 

“Không được 

sờ”,... 

Trẻ biết trả lời 

được câu hỏi đơn 

giản: “Ai đây”, 

“Con gì đây”, “Cái 

gì đây”, “Làm gì 

đây” 

Giờ học 

ĐỀ TÀI: 

Đọc tiếp tiếng 

cuối của bài thơ: 

Mèo kêu meo 

meo 

ĐỀ TÀI: 

Con thỏ 
ĐỀ TÀI: 

Quan tâm đến 

các vật nuôi 

ĐỀ TÀI: 

Nghe hát: 

Đếm sao 

ĐỀ TÀI: 

Di màu con thỏ 

 ĐỀ TÀI: 

Tránh một số hành 

động nguy hiểm, 

nguy cơ không an 

toàn: Không sờ vào 

ổ điện 

Giờ chơi 

- Lồng hộp tròn 

CB: Lồng hộp tròn 

- Gõ, đóng đồ vật 

CB: Bộ gõ  

- Tắm em  

CB: búp bê, xà bông 

 

- Xem tranh  

 CB: Tranh hình các loại động vật dưới biển  

- Di màu tranh trẻ thích 

CB: Bút màu, giấy màu nhiều hình (bong bóng, xe ô tô, 

mặt trời,  mây..) 

- Cầm, bóp đồ vật 

CB: Chai nhựa  

 

 



Chơi 

ngoài 

trời 

Quan sát: cây mít  Rèn kĩ năng: 

Đứng ném 

bằng một tay 

lên phía trước 

được khoảng 

1,2m 

 

TCVĐ: Cá sấu 

lên bờ  

TCDG: Kéo 

cưa lừa xẻ 

TCVĐ: Lùa vịt  TCDG: Nu na nu 

nống 

Giờ ăn  Tập tự xúc ăn bằng thìa, uống nước bằng cốc 

Giờ ngủ Trẻ ngủ một giấc buổi trưa 

Vệ sinh Biết gọi người lớn kho có nhu cầu đi vệ sinh 

Sinh 

hoạt 

chiều 

Biết chỉ hoặc 

lấy được đồ 

chơi có màu 

đỏ hoặc 

xanh. 

Gõ, đóng đồ vật Hát theo và tập 

vận động đơn 

giản theo nhạc 

(dậm chân, lắc 

lư, vỗ tay...). 

 

Biết đọc tiếp 

tiếng cuối của 

câu thơ khi 

nghe các bài 

thơ quen 

thuộc. 

Trẻ biết mở  sách, 

xem tranh và chỉ 

vào các nhân vật, 

sự vật trong tranh 

Đọc thơ: “Con voi” 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 (Nhóm 25 – 36 tháng) 

Từ ngày 21/4/2024 đến ngày 26/4/2025 

 

Hình 

thức 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Trò 

chuyện 

sáng 

 

- Tập cho trẻ một 

số thao tác đơn 

giản trong rửa 

tay, lau mặt.  

- Nói được tên 

và một số đặc 

điểm nổi bật của 

hoa, quả quen 

thuộc. 

- Sử dụng các từ 

chỉ đồ vật, con vật, 

đặc điểm, hành 

động quen  thuộc 

trong giao tiếp. 

- Biểu lộ sự 

thích giao tiếp 

với người khác 

bằng cử chỉ, lời 

nói. 

- Thực hiện một số 

yêu cầu của người 

lớn. 

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi ... đồ vật, hoa, 

quả để nhận biết 

đặc điểm nổi bật.  

Hoạt 

động học 

  

Đề tài 

Kỹ năng: Bé tập 

cài, cởi nút áo 

Đề tài 

Kể chuyện: 

Chiếc áo mới 

Đề tài 

Nhận biết máy bay 

Đề tài 

Dán quả trứng 

Đề tài 

VĐTN: Đi 1, 2 

Đề tài 

Nhận biết hoa 

đồng tiền 

Hoạt 

động 

vui chơi 

 

- Góc HĐVĐV:  Lồng hộp → Trẻ 

biết cách lồng từng nhỏ đến lớn, và 

ngược lại. 

- Góc chơi xây dựng: Trẻ biết xếp sát 

cạnh, xếp chồng để xếp đường ray, 

xếp xe lửa, xếp hàng rào và xếp 

đường đi, trẻ chơi có sự gợi ý của cô 

- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và biết kết hợp các dụng cụ âm nhạc trong khi hát 

- Góc chơi giả bộ: Khám bệnh cho em → Trẻ biết chơi với tình huống giả bộ đơn 

giản 

- Góc chơi tô màu: Trẻ biết cách cầm bút di màu, tô kín các hình rỗng. 

- Góc chơi xây dựng: Trẻ biết xếp sát cạnh, xếp chồng để xếp đường ray, xếp xe 

lửa, xếp hàng rào và xếp đường đi, trẻ chơi có sự gợi ý của cô 



- Góc âm nhạc: Hát → Trẻ hát và 

biết kết hợp các dụng cụ âm nhạc 

trong khi hát 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- TCVĐ: Bắt 

bướm 

- Chơi tự do: Trẻ 

vẽ phấn tự do trên 

sân 

- - TCDG: Úp lá 

khoai 

- TCVĐ: Chạy 

đuổi theo cô 

- TCVĐ: Bò qua 

vật cản, chui qua 

cổng 

- Chơi tự do với đồ 

chơi liên hoàn 

- Quan sát: Thời 

tiết 

- TCDG: Dung 

dăng dung dẻ 

- TCVĐ: Chạy 

đuổi theo cô 

- Chơi tự do: Nhặt 

lá bỏ vào thùng rác 

- - TCDG: Cá sấu 

lên bờ 

- Quan sát: Vườn 

rau  

Ăn - Ăn chín, uống chín. 

- Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau.  

Ngủ - Chuẩn bị chỗ ngủ, lấy cất gối trước, sau khi ngủ đúng nơi qui định. 

Vệ sinh - Tập cho trẻ một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt.  

Sinh hoạt 

chiều 

- Nghe và hiểu 

nội dung truyện 

ngắn đơn giản, trả 

lời các câu hỏi về 

tên truyện, tên và 

hành động của 

các nhân vật:  

- Nghe và hiểu 

nội dung bài thơ 

đơn giản, nội 

dung đồng dao, 

ca dao, hò vè, 

câu đố đơn giản. 

- Nói được tên và 

một số đặc điểm 

nổi bật của hoa, 

quả quen thuộc. 

 

- Nhận biết và 

nói tên, đặc điểm 

nổi bật và công 

dụng của 

phương tiện giao 

thông gần gũi.  

- Sờ nắn, nhìn, 

ngửi ... đồ vật, 

hoa, quả để nhận 

biết đặc điểm nổi 

bật.  

- Biểu lộ sự thích 

giao tiếp với người 

khác bằng cử chỉ, 

lời nói. 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 (Khối 3-4 tuổi) 

Từ ngày 21/4/2025 - 26/04/2025  

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Trò chuyện 

sáng 

- Mở chủ đề : 

Trò chuyện về chủ 

đề : Mùa hè , thời 

tiết mùa hè  

-  Trò chuyện về 

các hoạt động của 

bé vào mùa hè  

- Trẻ kể lại sự 

việc đơn giản đã 

diễn ra của bản 

thân như: thăm 

ông bà, đi chơi, 

xem phim,.. 

- Trẻ nghe hiểu 

nội dung các câu 

đơn, câu mở rộng. 

- Nhận biết trang 

phục theo thời tiết. 

- Trẻ biết tránh 

một số hành động 

nguy hiểm khi 

được cô nhắc nhở 

 

 

Giờ học 

ĐỀ TÀI :  

- VĐMH: Mùa hè 

đến  

- Ôn Tách một 

nhóm đối tượng 

thành các nhóm 

nhỏ hơn trong 

phạm vi 5 

ĐỀ TÀI:  

- Mùa hè   

- KNXH : Trang 

phục phù hợp thời 

tiết  

 

ĐỀ TÀI: 

Gộp hai nhóm đối 

tượng và đếm hai 

nhóm đối tượng 

cùng loại trong 

phạm vi 5 

- Làm Bt TOÁN 

/11 

ĐỀ TÀI: 

- Nặn cầu vồng  

 

 

- Ôn: VĐMH: 

Mùa hè đến  

 

ĐỀ TÀI: 

- Trẻ đóng vai 

theo lời dẫn 

chuyện của giáo 

viên.: Dê đen và 

dê trắng  

- Làm bài tập 

KHXH /18 

 

ĐỀ TÀI: 

-  Tránh các vật 

sắc nhọn 

- Ôn: Gộp hai 

nhóm đối tượng 

và đếm hai nhóm 

đối tượng cùng 

loại trong phạm vi 

5 



Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: Biết cách chọn “vật liệu” phù hợp với dự 

định về  hình dạng và kích thước.. 

- Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau 

để tạo ra MHXD hình khối đặc hoặc có không gian rỗng trên 1 

mặt phẳng. 

- Góc phân vai: Mức độ phong phú của các tình tiết nội 

dung cốt chuyện 

- Khoe với bạn về mô hình đang làm (hoặc làm xong), chấp 

nhận sự tham gia của  bạn (đưa đồ chơi, cùng xếp…), tham 

gia vào trò chơi của bạn  

- Góc âm nhạc : Trẻ vận động đơn giản theo nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh 

họa)Góc toán : Gộp 2 đối tượng trong phạm vi 5 

- Góc tạo hình :  

- Sử dụng kĩ năng xé vụn và dán để tạo ra sản phẩm đơn 

giản   

- Góc kể chuyện: Trẻ kể lại một vài tình tiết của truyện đã 

được nghe với sự giúp đỡ của người lớn 

- Góc âm nhạc: Trẻ chú ý nghe, thích được hát theo, vỗ 

tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc; thích nghe 

đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu 

chuyện.  

- Góc phân vai: Chơi với tình huống giả bộ đa dạng 

- Cùng kết thúc, thu dọn đồ chơi 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây 

xoài  

  

Chơi tự do: - 

Chuyền bắt bóng 

hai bên theo hàng 

ngang. 

- Trò chơi dân 

gian : Bún thun.  

- Chơi tự do : 

Cầu tuột. 

Trò chơi dân 

gian: 

Cắp cua 

Trò chơi vận 

động : Ném bóng 

qua vòng.  

 

- Nhặt lá vàng. 

 - Bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

- Chơi tự do: 

Tung bắt bóng 

với cô: bắt được 3 

lần liền không rơi 

bóng (khoảng 

cách 2,5 m). 

Quan sát: cây ớt 

 Trò chơi vận 

động:  

- Chạy tiếp cờ 

 

Trò chơi dân 

gian: 

Cắp cua 

- Chơi tự do : 

Cầu tuột. 

Giờ ăn  -  Biết ăn để chóng lớn , khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau  

Giờ ngủ - Trẻ biết giúp cô chuẩn bị giờ ngủ  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhắc nhở trẻ vệ sinh cá nhân trước khi đi ngủ 

Vệ sinh 
- Dạy trẻ thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Tập trẻ tự tháo tất, cởi quần, áo... 

Sinh hoạt 

chiều 

- Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

quen thuộc 

- Trẻ chú ý nghe, 

thích được hát theo, 

vỗ tay, nhún nhảy, 

lắc lư theo bài hát, 

bản nhạc; thích nghe 

đọc thơ, đồng dao, 

ca dao, tục ngữ; 

thích nghe kể câu 

chuyện.  

- Trẻ nghe hiểu nội 

dung truyện kể, 

truyện đọc phù hợp 

với độ tuổi. 

-  Vẽ được hình 

tròn theo mẫu. 

- Trẻ nhận biết 

trang phục phù 

hợp theo mùa 

Đóng chủ đề 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 04 (KHỐI 4-5 TUỔI) 

Từ ngày: 21/04/2025 đến ngày 26/04/2025 

Nội dung Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Trò 

chuyện 

sáng 

- Trẻ biết giúp cô 

công việc và hoàn 

thành việc được 

giao như: trực nhật, 

dọn đồ chơi 

- Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước 

- Trò chuyện với 

trẻ về thích chăm 

sóc, bảo vệ, chăm 

sóc con vật và 

cây cối 

 - Trẻ biết kể lại 

sự việc theo trình 

tự 

- Nghe và nhận ra 

các loại nhạc 

khác nhau 

- Đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao, tục 

ngữ, hò, vè  

 

Giờ học 

Đề tài 

-Đi trên vạch kẻ 

sàn – Trèo qua ghế 

dài 1,5m x 30m 

 

Đề tài 

- Nguyên nhân 

gây ô nhiễm 

nguồn nước và 

cách bảo vệ 

nguồn nước 

Đề tài 

 - Hát “Cho tôi đi 

làm mưa với” 

- Nhận biết một 

số thực phẩm bị 

mốc không nên 

ăn  

Đề tài 

- Kể chuyện 

“Đám mây đen 

xấu xí “ 

Đề tài 

- Vẽ nhà sàn 

- Ôn “Bật xa 35-

40 cm kết hợp 

ném xa bằng 1 

tay” 

 Đề tài 

- Vỗ tay theo 

phách “Cho tôi 

đi làm mưa với” 

Hoạt động 

góc 

- Góc xây dựng: - Trẻ biết xây mô hình có bố cục công trình hợp lí và  sáng tạo 

- Góc phân vai: - Trẻ biết chơi với nội dung trò chơi chứa đựng ngày càng nhiều biểu hiện tích chất quan hệ, thái độ, 

tính cách khi thực hiện 

- Góc âm nhạc: - Hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ 



- Góc học tập: + Đồ theo nét 

                         + Đếm số lượng trong phạm vi 5 

                         + Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn trong phạm vi 5 

- Góc tạo hình: -  Vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục 

Hoạt động 

ngoài trời 

Quan sát: Cây hoa 

mười giờ 

Trò chơi dân gian 

Rồng rắn lên mây 

Trò chơi vận 

động: 

“Bánh xe quay” 

 Chơi tự do: cát, 

nước, sỏi 

Quan sát:vườn 

cây 

Chơi tự do: với 

đồ chơi có sẵn ở 

sân trường: xích 

đu.. 

 

 Trò chơi dân 

gian 

Lộn cầu vồng 

Trò chơi vận 

động: 

Thuyền vào bến 

 

 

 Quan sát: vườn 

hoa Phượng 

Chơi tự do: với 

đồ chơi có sẵn ở 

sân trường: xích 

đu.. 

 

Trò chơi dân 

gian 

Cò chẹp 

Trò chơi vận 

động: 

Tung bóng cho 

nhau 

Giờ ăn 

Vệ sinh 

- Nói được tên các món ăn hằng ngày và dạng chế biến đơn giản: rau có thể luộc, nấu canh, thịt có thể luộc, rán, kho; 

gạo nấu cơm, nấu cháo 

- Tự thay quần áo khi bị ướt, bẩn 

Giờ ngủ 
- Trẻ không nói chuyện, đùa giỡn trong giờ ngủ 

 



Sinh hoạt 

chiều 

- Trò chuyện với 

trẻ lựa chọn và sử 

dụng trang phục 

phù hợp với thời 

tiết 

- Thực hiện vở bài 

tập TNXH trang 21 

- Nghe các bài 

hát, bài thơ, hò, 

vè, ca dao, câu 

đố, phù hợp với 

độ tuổi 

- Thực hiện bài 

tập toán trang 7-

8 

 

-Nghe và nhận ra 

các loại nhạc 

khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca) 

-  Sử dụng được 

các loại câu đơn, 

câu ghép, câu 

khẳng định, câu 

phủ định 

- Thực hiện vở 

bài tập chữ viết 

trang 21 

-Trẻ thể hiện một 

số hiểu biết về đối 

tượng qua hoạt 

động chơi, âm 

nhạc và tạo hình 

- Thực hiện vỡ 

bài tập tạo hình 

trang 7 

- Không khí, các 

nguồn ánh sáng 

và sự cần thiết 

của nó với cuộc 

sống con người, 

con vật và cây  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 4 (KHỐI 5-6 TUỔI) 

 Thời gian: từ ngày 21/4/2025 đến ngày 26/4/2025  

Hình 

thức 

 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy 

Đón trẻ Chỉ số 56. Nhận 

xét được một số 

hành vi đúng 

hoặc sai , và tỏ 

thái độ “tốt” - 

“xấu” của con 

người đối với 

môi trường; 

Chỉ số 55. Đề nghị 

sự giúp đỡ của 

người khác khi cần 

thiết; 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về 

một sự việc, hiện 

tượng nào đó để 

người khác hiểu 

được. 

Chỉ số 57. Có 

hành vi bảo vệ 

môi trường trong 

sinh hoạt hàng 

ngày. 

Chỉ số 75. Không 

nói leo, không ngắt 

lời người khác khi 

trò chuyện; 
 

Đặc điểm, ích lợi 

và tác hại của con 

vật, cây, hoa, quả 

quen thuộc 

Trò 

chuyện 

sáng 

Giờ học THẨM MĨ 

Chỉ số 100. Hát 

đúng giai điệu lời 

ca, hát diễn cảm 

và thể hiện sắc 

thái, tình cảm 

phù hợp của bài 

hát: “Giọt mưa 

và em bé” 

TCKNXH 

Chỉ số 56. Nhận 

xét được một số 

hành vi đúng hoặc 

sai , và tỏ thái độ 

“tốt” - “xấu” của 

con người đối với 

môi trường (Tìm 

hiểu về biến đổi 

khí hậu) 

TẠO HÌNH 

Phối hợp các kỹ 

năng vẽ để tạo 

thành bức tranh 

có màu sắc hài 

hòa, bố cục cân 

đối 

Vẽ tranh bảo vệ 

môi trường 

 

 

NGÔN NGỮ 

LQCV: Chỉ số 91. 

Nhận dạng được 

chữ cái v, t trong 

bảng chữ cái tiếng 

Việt  

 

NHẬN THỨC 

Làm thử nghiệm và 

sử dụng công cụ 

đơn giản để quan 

sát, so sánh, dự 

đoán, nhận xét và 

thảo luận về các sự 

vật hiện tượng, quá 

trình phát triển của 

cây, con vật; điều 

kiện sống của một 

số loại cây, con vật 

(Thí nghiệm làm 

đất nặn) 

NGÔN NGỮ 

Kể chuyện: Chỉ số 

64.  Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện, 

thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa 

tuổi của trẻ 

Câu chuyện: 

“Mái tóc của 

rừng xanh” 



Hoạt 

động vui 

chơi  

Góc xây dựng: - Mô hình phức tạp về cấu trúc : Công trình 

với nhiều “hạng mục” liên quan 

Góc toán: Tạo nhóm chơi quen thuộc 

- Tự chơi ở mức hoàn toàn chủ động 

So sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 

10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng 

nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất. 

Góc âm nhạc: Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm 

xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh 

họa phù hợp) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc 

thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể chuyện. 

Góc phân vai: - Sử dụng vật thay thế trong trò chơi khi có 

nhu cầu 

Chỉ số 30. Đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích 

của bản thân. 

Góc xây dựng: - Có sự phối hợp giữa các thành viên trong 

nhóm chơi liên kết rời rạc 

Góc tạo hình: Phối hợp các kỹ năng vẽ để tạo thành bức 

tranh có đường nét, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối. 

Góc phân vai: Nhóm chơi quen thuộc chấp nhận bạn mới 

Góc âm nhạc: Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, 

nhịp, tiết tấu, tự chọn. 

Chơi 

ngoài 

trời 

- Quan sát: Các loại cây trong sân trường, thời tiết trong ngày,.. 

- TCVĐ: Gắp cua, kéo co 

- TCDG: Chi chi chành chành, Cò chẹp 

- Chơi tự do: cầu tuột, xích đu, thú nhún, xe đạp, thuyền rồng…. 

Giờ ăn Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

Giờ ngủ Trật tự khi ngủ, khi ăn 

Giờ vệ 

sinh 

Tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt: tắt điện phải tắt quạt khi ra khỏi phòng phải khóa vòi nước sau khi dùng,  

Sinh hoạt 

chiều 

Chỉ số 66. Sử 

dụng các từ chỉ 

tên gọi, hành 

động, tính chất 

Mối quan hệ giữa 

hành vi của trẻ và 

cảm xúc của người 

khác. 

Nhận xét các sản 

phẩm tạo hình về 

màu sắc, hình 

Làm thử nghiệm 

và sử dụng công 

cụ đơn giản để 

quan sát, so sánh, 

Chỉ số 70.  Kể lại 

theo trình tự về một 

sự việc, hiện tượng 

Kết thúc chủ đề 

Biết nhận xét được 

một số hành vi 

đúng hoặc sai , và 



và từ biểu cảm 

hình tượng trong 

sinh hoạt hàng 

ngày; 

dáng / đường nét 

và bố cục. 

dự đoán, nhận xét 

và thảo luận về 

quá trình phát 

triển của cây, con 

vật; điều kiện 

sống của một số 

loại cây, con vật 

nào đó để người 

khác hiểu được 

tỏ thái độ “tốt” - 

“xấu” của con 

người đối với môi 

trường 

 

 

 

 

 

 

 


